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Bối cảnh và sự ra đời của các thế hệ quản 
lý hoạt động R&D

Nghiên cứu của các nhà khoa học 
trên thế giới cho thấy, trong những 
thập kỷ qua, sự phát triển của kinh tế 
- xã hội đã đặt ra những yêu cầu lớn 
đối với hoạt động R&D và làm thay 
đổi mạnh mẽ cách tiếp cận quản lý 
của lĩnh vực hoạt động này.

Giai đoạn 1950-1960 là thế hệ 
thứ nhất của quản lý hoạt động R&D, 
trong đó hoạt động R&D được thực 
hiện theo trực giác và lý trí muốn tìm 
hiểu những điều chưa biết là chính. 
Hoạt động này không có sự trói buộc 
chặt chẽ nào và cũng không thể phán 
đoán trước được kết quả nghiên cứu. 
Hoạt động R&D trong giai đoạn này 
được giả định rằng, đưa vào càng 
nhiều sản phẩm R&D thì sản phẩm 
đầu ra càng nhiều, như là một quá 
trình tuyến tính. Kết quả hoạt động 
R&D chưa đóng vai trò quyết định 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Do đó, doanh nghiệp thường chỉ dành 
một tỷ lệ nhất định trong doanh thu 
của mình cho các dự án R&D và quản 
lý các hoạt động này còn mang tính 
sự vụ. 

Trong những năm 1960 đến đầu 
những năm 1970, quan hệ giữa 
cung và cầu về R&D ổn định hơn; 
cạnh tranh đã được tăng cường và 
có sự nhấn mạnh vấn đề tiếp thị để 
tăng khối lượng bán hàng. Sự thay 
đổi nhanh chóng của thị trường, các 
ngành công nghiệp mới nổi, nhu cầu 
khách hàng cũng như sự đa dạng 
hóa các sản phẩm đã đặt ra những 
cách tiếp cận mới trong quản lý hoạt 
động R&D, làm xuất hiện thế hệ thứ 
hai của quản lý R&D. Quản lý hoạt 
động R&D thế hệ thứ hai đòi hỏi phải 
tạo ra những giá trị cụ thể cho doanh 
nghiệp, với kỷ luật tài chính gắn với 
lợi nhuận rất nghiêm ngặt. Vì vậy, 

hoạt động R&D trong thời kỳ này chủ 
yếu gắn với các mục tiêu ngắn hạn. 
Do đó, các hoạt động R&D mà có 
thể dẫn đến việc tạo ra một doanh 
nghiệp mới hoặc theo hướng lâu dài 
rất ít được chú ý đầu tư. Từ đây, đặc 
trưng và cách tiếp cận quản lý hoạt 
động R&D ở thế hệ thứ hai là dựa trên 
phương pháp tiếp cận thị trường.

Vào giữa những năm 1970 đến 
giữa những năm 1980, nền kinh tế bị 
lạm phát cao và có nhu cầu bão hòa. 
Kiểm soát và giảm chi phí R&D là 
đòi hỏi nghiêm ngặt để loại bỏ những 
lãng phí trong phát triển và hoàn 
thiện công nghệ trong doanh nghiệp. 
Điều này đã dẫn đến quá trình tập 
trung, liên kết trong hoạt động R&D, 
thực hiện cân bằng khả năng công 
nghệ với nhu cầu thị trường, cùng với 
sự xuất hiện quan điểm về danh mục 
đầu tư R&D, gắn kết kỹ thuật với thị 
trường, gắn kết giữa các nhà quản 
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Ngày nay, khoa học và công nghệ (KH&CN) là linh hồn của sản xuất kinh doanh, là đòn bẩy của tăng 
trưởng kinh tế và đảm bảo sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa thông qua việc nâng cao năng 
suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Mặt khác, sự tiến bộ của hoạt động sản xuất lại tạo điều kiện và 
đặt ra những đòi hỏi mới cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Từ đó, dẫn đến những thay 
đổi về quản lý hoạt động R&D để đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn sản xuất kinh doanh và 
để nâng cao hiệu quả thực tế của hoạt động này. Nghiên cứu về sự phát triển của quản lý hoạt động 
R&D qua các giai đoạn khác nhau luôn gắn liền với việc phân tích làm rõ những nguyên nhân dẫn 
đến những đặc thù của quản lý ở những giai đoạn đó. Bằng cách này, có thể vận dụng vào việc xác 
định hình thức quản lý R&D ở mỗi nước, thậm chí mỗi đơn vị nghiên cứu hay doanh nghiệp để có thể 
nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả hoạt động R&D của tổ chức mình.
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lý R&D với các nhà quản lý doanh 
nghiệp để cùng nhau khám phá và 
xác định các danh mục công nghệ 
nhằm giảm thiểu những rủi ro, chia 
sẻ mục tiêu giữa các dự án R&D 
và định hướng nghiên cứu theo thị 
trường.

Trong giai đoạn từ giữa những 
năm 1980 đến giữa những năm 
1990, khi nền kinh tế có sự phục hồi, 
doanh nghiệp xem xét lại chiến lược 
đa dạng hóa trong một môi trường 
cạnh tranh, sản phẩm được đặt trong 
khái niệm kinh doanh tổng thể, bao 
gồm cả dịch vụ, phân phối trên nền 
tảng đa sản phẩm. Liên quan đến 
các quá trình R&D, phát triển sản 
phẩm mới cùng với quá trình được 
lựa chọn và sự hội nhập là yếu tố 
thành công của doanh nghiệp. Trong 
bối cảnh đó, thế hệ thứ tư của quản 
lý hoạt động R&D đã ra đời với định 
hướng chủ đạo là quản lý đổi mới 
công nghệ, dựa trên việc xác định 
giá trị theo ý kiến của khách hàng.

Cuối cùng, thế hệ năm của quản 
lý R&D xuất hiện vào giữa những 
năm 1990 trở đi là để phù hợp với 
việc mở rộng ranh giới cho các doanh 
nghiệp. Các hoạt động R&D hoạt 
động trong sự cạnh tranh toàn cầu, 
công nghệ thay đổi nhanh chóng và 
sự cần thiết phải chia sẻ đầu tư công 
nghệ. Do đó, R&D cần tương tác 
với môi trường kinh doanh như đối 
thủ cạnh tranh, các nhà phân phối, 
khách hàng, nhà cung cấp… Người 
ta nhấn mạnh nhiều hơn vào khả 
năng phối hợp và tích hợp hệ thống 
từ các đối tác khác nhau. Hơn nữa, 
yêu cầu đặt ra không chỉ là phát 
triển sản phẩm mà còn kiểm soát tốc 
độ. Do đó, việc chia các nhiệm vụ 
nghiên cứu theo định hướng là một 
trong những phương pháp phổ biến, 
hội nhập hiệu quả. Ở giai đoạn này, 
quản lý hoạt động R&D nhấn mạnh 
đến quyền sở hữu trí tuệ và quan 
hệ liên kết trong nước và quốc tế 
cũng như việc hình thành và thiết lập 

không gian mạng.

Như vậy, 5 thế hệ quản lý R&D 
trên đây chỉ ra rằng, quan điểm về 
các quá trình R&D đã có những thay 
đổi để thích nghi với bối cảnh cụ thể 
của từng thời kỳ và quá trình R&D có 
thể mang lại lợi thế cạnh tranh quan 
trọng trong môi trường hội nhập. Do 
đó, việc sáng tạo nhanh chóng và 
kịp thời đưa công nghệ mới vào thị 
trường một cách thành công được 
xem như là yếu tố ngày càng quan 
trọng đối với khả năng cạnh tranh 
của doanh nghiệp, khi mà chu kỳ 
sống của sản phẩm ngày càng ngắn 
và tốc độ thay đổi công nghệ ngày 
càng cao. Tuy nhiên, lý thuyết về 

quản lý 5 thế hệ R&D trên đây, mặc 
dù đã cung cấp một sự hiểu biết thấu 
đáo về các hoạt động khác nhau 
trong thực hiện R&D để tạo ra giá 
trị từ chiến lược R&D, nhưng chưa 
xem xét vấn đề thay đổi của R&D 
công nghiệp theo hướng thương mại 
trong bối cảnh toàn cầu hóa của nền 
kinh tế thế giới; nhu cầu hợp tác và 
tương tác với nhiều đối tác bên ngoài 
và sự cần thiết phải thương mại hóa 
các công nghệ mới một cách có hiệu 
quả. Đây cũng là một định hướng 
chiến lược của hoạt động R&D từ đầu 
những năm 2000, để tạo ra nhiều giá 
trị hơn từ tổ chức R&D. Từ đó, theo 
một số tác giả, đang hình thành quản 
lý hoạt động R&D thế hệ thứ 6. 

Các thế hệ R&D Bối cảnh Các đặc trưng quá trình
Thế hệ thứ nhất Không xác định rõ về yêu 

cầu (1950-1960)
R&D được thực hiện theo trực giác và lý 
trí, muốn tìm hiểu những điều chưa biết là 
chính. Kết quả hoạt động R&D chưa đóng 
vai trò quyết định đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ dành một tỷ 
lệ nhất định trong doanh thu cho R&D và 
quản lý các hoạt động này chỉ mang tính 
sự vụ.

Thế hệ thứ hai Đấu tranh phân chia thị 
trường (1960 - đầu 1970)

R&D gắn với thị trường, yêu cầu phải tạo 
ra những giá trị cụ thể cho doanh nghiệp, 
hoạt động R&D gắn với các mục tiêu ngắn 
hạn.

Thế hệ thứ ba Những nỗ lực hợp lý hóa 
(giữa 1970 - giữa 1980)

Mục tiêu của R&D là để loại bỏ lãng phí 
trong phát triển và hoàn thiện công nghệ 
của doanh nghiệp. R&D giai đoạn này có 
sự liên kết, cân bằng khả năng công nghệ 
với nhu cầu thị trường, gắn kỹ thuật với 
thị trường, gắn các nhà quản lý R&D với 
doanh nghiệp cùng nhau khám phá và xác 
định danh mục công nghệ nhằm giảm rủi 
ro, chia sẻ mục tiêu giữa các dự án R&D 
và định hướng nghiên cứu theo thị trường.

Thế hệ thứ tư Đấu tranh dựa trên thời gian 
(giữa 1980 - giữa 1990)

R&D để phát triển sản phẩm mới và hội 
nhập được coi là yếu tố thành công của 
doanh nghiệp. R&D được xem như hoạt 
động tích hợp, nghiên cứu và rút kinh 
nghiệm từ khách hàng. Chuyển từ mục tiêu 
sản xuất sang mục tiêu có tính tổng thể. 

Thế hệ thứ năm Tích hợp hệ thống (giữa 
1990 trở đi)

R&D với tư cách là mạng, nhằm tới sự cộng 
tác trong một hệ thống rộng lớn hơn, bao 
gồm các đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, 
nhà phân phối… Khả năng kiểm soát tốc 
độ phát triển sản phẩm là bắt buộc; tách 
nghiên cứu (R) khỏi phát triển (D). R&D 
trong giai đoạn này chú trọng quyền sở 
hữu trí tuệ và quan hệ liên kết.

Bảng 1: mô tả tóm tắt đặc trưng của 5 thế hệ quản lý R&D

Nguồn: mô tả 5 thế hệ của quá trình phát triển R&D (được phát triển và làm cho thích ứng 
bởi Roussel, 1991; Rothwell, 1994; Miller và Morris, 1998; Chiesa, 2001)
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Suy nghĩ về quản lý R&D ở Việt Nam hiện 
nay

Nhìn lại hoạt động quản lý R&D 
ở Việt Nam, ở mức độ khái quát, có 
thể thấy, Nhà nước đã có sự chú ý 
đến chiến lược phát triển, hàng năm 
đã đề xuất hàng chục chương trình 
nghiên cứu cấp nhà nước với nhiều 
đề tài/dự án trong các lĩnh vực khác 
nhau, với các mục đích và mục tiêu 
rõ ràng. Nhiều cơ chế, chính sách đã 
được hoạch định để tăng cường tính 
tự chủ, sáng tạo của các tập thể khoa 
học và doanh nghiệp, tăng cường liên 
kết giữa nghiên cứu, đào tạo và sản 
xuất kinh doanh nhằm phát huy sức 
mạnh và phục vụ cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh mặt tích cực, quản lý 
nhà nước về R&D cũng còn thể hiện 
những điểm yếu như chưa có một 
chính sách quản lý bao quát được 
thực trạng hoạt động R&D ở Việt 
Nam hiện nay cũng như yêu cầu 
trong những năm tới trong bối cảnh 
chung là hạn chế về nguồn lực, trình 
độ khoa học và trình độ quản lý trong 
một môi trường hội nhập sâu rộng và 
cạnh tranh khốc liệt. Nói cách khác, 
để quản lý nhà nước về R&D ở Việt 
Nam một cách có hiệu quả, đòi hỏi 
phải có một chiến lược phát triển R&D 
sát hơn nữa với thực tiễn Việt Nam, 
chi tiết hơn và đa dạng về chính sách, 
đa dạng về mục tiêu và phương thức 
quản lý, đồng thời có nhiều giải pháp 
sát với thực tiễn để có thể thúc đẩy 
hoạt động R&D và hoàn thiện công 
tác quản lý R&D ở mọi trình độ và cấp 
độ của doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh 
mẽ hơn nữa sự tham gia của doanh 
nghiệp vào hoạt động này. Chỉ khi 
nào doanh nghiệp thực sự chủ động, 
là người đề xuất nhiệm vụ, người đầu 
tư và là người quản lý trực tiếp các 
hoạt động này một cách có hiệu quả 
thì hoạt động R&D ở Việt Nam mới có 
cơ hội phát triển mạnh mẽ. 

Về phía doanh nghiệp, hiện nay 
nhiều doanh nghiệp đã nhận thức 
được tầm quan trọng của đổi mới 

công nghệ, của R&D trong sản xuất 
kinh doanh. Nhưng rõ ràng ngay quan 
niệm đầy đủ về quản lý R&D như nội 
dung quản lý, phương thức, trình tự 
thủ tục quản lý và phương pháp đánh 
giá gắn với nhu cầu phát triển doanh 
nghiệp và phục vụ cho quản lý như 
thế nào cũng còn là vấn đề cần được 
quan tâm nhiều hơn nữa. Trong một 
nền kinh tế đang phát triển thì việc 
nhập khẩu công nghệ được quan 
tâm nhiều hơn là điều hợp quy luật, 
nhưng không phải vì thế mà không 
chú ý thỏa đáng đến hoạt động R&D 
trong nước, bởi hoạt động này không 
những cung cấp kiến thức nền tảng 
cho việc tiếp nhận, tiếp thu và tiến 
đến cải tiến, đổi mới và sáng tạo ra 
công nghệ mới một cách hiệu quả mà 
còn có thể tạo ra những sản phẩm 
độc đáo, phù hợp với yêu cầu, nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh của Việt Nam 
và đảm bảo khả năng cạnh tranh trên 
thị trường quốc tế. Mặt khác, R&D 
cũng là con đường duy nhất để làm 
cho KH&CN nước nhà phát triển một 
cách độc lập và tiến tới đuổi kịp các 
nước tiên tiến. Vì vậy, đối với doanh 
nghiệp Việt Nam, điều đầu tiên là cần 
có nhận thức đầy đủ về vai trò và nội 
dung của hoạt động R&D và quản 
lý hoạt động này. Họ đồng thời cần 
được trang bị những kiến thức quan 
trọng về quản lý và các phương pháp, 
công cụ giúp cho việc quản lý hoạt 
động R&D một cách có hiệu quả. Bên 
cạnh đó, doanh nghiệp cần mở rộng 
hợp tác, liên kết trong và ngoài nước, 
giữa các doanh nghiệp với nhau, với 
các viện nghiên cứu và các trường 
đại học để khắc phục trước mắt một 
phần thiếu thốn về nguồn lực, nhất là 
nguồn nhân lực, tài chính và cơ sở vật 
chất kỹ thuật cũng như thông tin.

Tóm lại, hoạt động R&D là một lĩnh 
vực quan trọng đối với sự phát triển 
chung của đất nước và của doanh 
nghiệp. Quản lý hoạt động R&D ở 
tầm vĩ mô và tại các doanh nghiệp 
đòi hỏi có sự đa dạng, có thể bao 
hàm một hoặc một số thế hệ quản lý 
R&D, tùy thuộc vào từng phân khúc 

ngành công nghiệp, nhân lực, sự 
từng trải của doanh nghiệp, trình độ 
nghiên cứu, pháp luật và nội dung 
cụ thể của các chương trình, đề tài/
dự án. Nghiên cứu và vận dụng các 
cách tiếp cận quản lý các thế hệ R&D 
trên đây một cách hợp lý để mang lại 
hiệu quả là trách nhiệm không những 
của các cơ quan quản lý nhà nước về 
KH&CN mà còn là của các nhà lãnh 
đạo các tổ chức R&D, các nhà quản 
lý doanh nghiệp và đòi hỏi có sự hiểu 
biết sâu sắc về nội dung và đặc trưng 
của các thế hệ quản lý R&D này. Nói 
cách khác, các nhà quản lý cần có 
năng lực kết hợp và vận dụng lý luận 
về quản lý các thế hệ R&D vào điều 
kiện Việt Nam hiện nay một cách có 
hiệu quả ?
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